DANH MỤC
CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐƯỢC THU THẬP ĐỂ PHÁP ĐIỂN
 ĐỐI VỚI ĐỀ MỤC CƠ YẾU TRONG CHỦ ĐỀ AN NINH QUỐC GIA
    
         I. CÁC VĂN BẢN THUỘC NỘI DUNG CỦA ĐỀ MỤC 

	STT
	Văn bản thuộc nội dung của đề mục
	Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản
	Nguồn văn bản
	Ghi chú 

	1 
	Luật số 05/2011/QH13 ngày 26/11/2011 của Quốc hội khóa 13 về Cơ yếu
	Quốc hội
	Công báo/Số 163+164
Ngày 19/02/2012
	

	2 
	Nghị định số 73/2007/NĐ-CP ngày 08/5/2007 của Chính phủ về việc hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật của nhà nước
	Chính phủ
	Công báo/Số 326+327/2007

Ngày 01/6/2007
	

	3 
	Nghị định số 32/2013/NĐ-CP ngày 16/4/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu
	Chính phủ
	Công báo/Số 225+226/2013

Ngày 30/4/2013
	

	4 
	Thông tư liên tịch số 08/2014/TTLT-BQP-BTC-BYT ngày 14/02/2014 hướng dẫn thực hiện một số tiêu chuẩn vật chất hậu cần và chế độ chăm sóc y tế đối với người làm công tác cơ yếu.
	Bộ Quốc phòng- Bộ Tài chính - Bộ Y tế
	Công báo/Số 307+308/2014

Ngày 13/3/2014
	

	5 
	Thông tư liên tịch số 11/2014/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 05/3/2014 hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu chuyển ngành, thôi việc, hy sinh từ trần, hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.
	Bộ Quốc phòng- Bộ Nội vụ- Bộ LĐTBXH
	Công báo/Số 407+408/2014

Ngày 01/4/2014
	

	6 
	Thông tư số 08/2008/TT-BNV ngày 17/11/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự và cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự.
	Bộ Nội vụ
	Công báo/Số 638+639/2008

Ngày 11/12/2008
	

	7 
	Thông tư số 05/2015/TT-BQP ngày 16/01/2015 của Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn  trang bị nhà ăn, nhà bếp, dụng cụ cấp dưỡng; định mức sử dụng điện năng tại các kho, khu kỹ thuật; tiêu chuẩn, trang bị máy phát điện đối với các đơn vị, tổ chức thuộc lực lượng cơ yếu và doanh cụ trong phòng làm việc cơ yếu.
	Bộ Quốc phòng
	Công báo/Số 193+194/2015

Ngày 07/02/2015
	


        II. VĂN BẢN CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN
	TT
	Văn bản có nội dung liên quan
	Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản
	Nguồn văn  bản
	Ghi chú

	1 
	- Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; được sửa đổi năm 2014
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014
	Quốc hội
	Công báo/Số 626+627/2008

Ngày 05/12/2008

Công báo/Số 677+678/2014

Ngày 15/7/2014


	

	2 
	Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 (58/2014/QH13 ngày 20/11/2014)
	Quốc hội
	Công báo/Số 1163+1164/2014

Ngày 29/12/2014


	

	3 
	Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước.
	Chính phủ
	Công báo/Số 22/2002/
Ngày 20/5/2002


	

	4 
	Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
	Chính phủ
	Công báo/Số 21+22/2004

Ngày 20/12/2004


	

	5 
	Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/12/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
	Chính phủ
	Công báo/Số 107+108/2007

Ngày 27/02/2007
	

	6 
	Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, Công an nhân dân;
	Chính phủ
	Công báo/Số 300+301/2007

Ngày 13/5/2007
	

	7 
	Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
	Chính phủ
	Công báo/Số 290+291/2007

Ngày 03/5/2007
	

	8 
	Nghị định số 34/2009/NĐ-CP ngày 26/4/2009 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.
	Chính phủ
	Công báo/Số 193+194/2009

Ngày 14/4/2009
	

	9 
	Nghị định 104/2010/NĐ-CP ngày 11/10/2010 của Chính phủ về tổ chức, quản lý và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh;
	Chính phủ
	Công báo/Số 601+602/2010

Ngày 22/10/2010
	

	10 
	Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.


	Chính phủ
	Công báo/Số 611+612/2011

Ngày 04/12/2011
	

	11 
	Nghị định số 23/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 trở lên phục vụ trong Quân đội, Công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
	Chính phủ
	Công báo/Số 327+328/2012

Ngày 16/4/2012
	

	12 
	Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phục cấp công vụ.
	Chính phủ
	Công báo/Số 351+352/2012

Ngày 27/4/2012
	

	13 
	Nghị định số 41/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Điều 220 Bộ luật Lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công
	Chính phủ
	Công báo/Số 277+278/2013

Ngày 19/5/2013
	

	14 
	Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
	Chính phủ
	Công báo/Số 443+444/2013

Ngày 31/7/2013
	

	15 
	Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu;
	Chính phủ
	Công báo/Số 671+672/2013

Ngày 22/10/2013 


	

	16 
	Nghị định số 220/2013/NĐ-CP ngày 27/12/2013 của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội.
	Chính phủ
	Công báo/Số 105+106/2014

Ngày 14/01/2014


	

	17 
	Nghị định số 33/2014/NĐ-CP ngày 26/4/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quốc phòng;
	Chính phủ
	Công báo/Số 495+496/2014

Ngày 13/5/2014


	

	18 
	Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
	Chính phủ
	Công báo/Số 191+192/2015

Ngày 06/02/2015
	

	19 
	Quyết định số 48/2001/QĐ-TTg ngày 04/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho Học viện kỹ thuật mật mã (BGDDT).
	Thủ tưởng 

Chính phủ
	Công báo/Số 17/2001/2001

Ngày 08/5/2001
	

	20 
	Quyết định số 57/2006/QĐ-TTg ngày 13/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong ngành Cơ yếu
	Thủ tưởng 
Chính phủ
	Công báo/Số 36+37/2006

Ngày 25/3/2006
	

	21 
	Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
	Thủ tưởng 
Chính phủ
	Công báo/Số 595+596/2011

Ngày22/11/2011
	 

	22 
	Thông tư liên tịch số 148/2007/TTLT- BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14/9/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều nghị định 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, Công an nhân dân;
	Bộ Quốc phòng - Bộ Công an - Bộ LĐTBXH- 
	Công báo/Số 702+703/2007

Ngày 06/10/2007 
	

	23 
	Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 16/01/2012 Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân người đang làm công tác cơ yếu
	Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế - Bộ Tài chính
	Công báo/Số 145+146/2012

Ngày 31/01/2012
	

	24 
	Thông tư liên tịch số 99/2012/TTLT-BQP-BTC ngày 28/08/2012 hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng
	Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính
	Công báo/Số 599+600/2012/
Ngày 22/9/2012
	

	25 
	Thông tư liên tịch số 102/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 19/10/2012 hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với quân nhân người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với QN, CAND tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ Quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong QĐ, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
	Bộ Quốc phòng - Bộ LĐTBXH - Bộ Tài chính
	Công báo/Số 723+724/2012

Ngày 03/12/2012
	

	26 
	Thông tư liên tịch số 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 04/8/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 148/2007/TTLT- BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14/9/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt  buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.
	Bộ Quốc phòng - Bộ Công an - Bộ LĐTBXH
	Công báo/Số 847+848/2014

Ngày 11/09/2014

	

	27 
	Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT
	Bộ Y tế - Bộ Tài chính
	Công báo/Số 83+84/2015

Ngày 20/01/2015
	

	28 
	Thông tư số 05/2010/TT-BNV ngày 01/7/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về việc cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.
	Bội Nội vụ
	Công báo/Số 404+405/2010

Ngày 19/7/2010
	

	29 
	Thông tư số 07/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội và Hội có tính chất đặc thù.
	Bộ Nội vụ
	Công báo/Số 503+504/2013

Ngày 27/8/2013
	


2

